
TRƯỜNG THCS PHÚ THỌ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
Lớp 

năm trước
Ghi chú

1 6/4 NGUYỄN NGỌC AN 29/04/2011 5/1

2 6/4 PHẠM NGUYỄN THIÊN ÂN 13/10/2011 5/3

3 6/4 PHẠM KHÁNH BĂNG 04/01/2011 x 5/1

4 6/4 NGUYỄN THANH HOÀNG BÁCH 29/08/2011 5/1

5 6/4 TRẦN VÕ GIA BẢO 12/12/2011 5/1

6 6/4 VOÒNG THIÊN BẢO 26/01/2011 5/7

7 6/4 VÕ PHẠM MINH CHÂU 29/05/2011 x 5/7

8 6/4 LÊ HUỲNH THÀNH CÔNG 24/01/2011 5/1

9 6/4 TRẦN HÀO DÂN 12/05/2011 5/6

10 6/4 TRẦN MỸ DUNG 27/08/2011 x 5/3

11 6/4 VÕ THU GIANG 04/01/2011 5/2

12 6/4 VĂN GIAI HÂN 11/02/2011 x 5/1

13 6/4 VÕ NGỌC MỸ HUYỀN 18/11/2011 x 5/1

14 6/4 PHAN NGUYỄN GIA HƯNG 06/04/2011 5/3

15 6/4 LÊ TIẾN KHANG 30/12/2011 5/1

16 6/4 LƯƠNG TRIỆU KHANG 31/08/2011 5/6

17 6/4 PHÙNG TRIỂN KHÁNH 31/03/2011 5/1

18 6/4 CHÂU TUẤN KIỆT 18/03/2011 5/3

19 6/4 NGUYỄN TĂNG MỸ KIM 28/05/2011 x 5/1

20 6/4 HỒNG GIA LẠC 06/08/2011 5/6

21 6/4 ĐÀO MAI BÍCH LOAN 25/01/2011 5/3

22 6/4 NGUYỄN PHÚ LỘC 23/01/2011 5/7

23 6/4 NGUYỄN PHƯỚC MINH 16/07/2011 5/1

24 6/4 THẠCH KIỀU MY 12/07/2011 x 5/7

25 6/4 TRƯƠNG THIỆN MỸ 17/01/2011 x 5/3

26 6/4 VÕ THỊ HẰNG NGA 26/08/2011 x 5/4

27 6/4 CHUNG MỸ NGHI 15/06/2011 x 5/1

28 6/4 ĐẶNG BẢO NGỌC 05/06/2011 x 5/1

29 6/4 PHAN TRẦN KHÁNH NGỌC 25/01/2011 x 5/3

30 6/4 HUỲNH LƯU THÀNH NHÂN 06/06/2011 5/7

31 6/4 BÙI GIA NHI 25/05/2011 x 5/1

32 6/4 PHÙNG TẤN PHÁT 24/06/2011 5/3

33 6/4 LÊ TẤN PHÁT 09/06/2011 5/3

34 6/4 NGUYỄN THIÊN PHÚC 25/11/2011 5/1

35 6/4 TRẦN TRỌNG PHÚC 15/12/2011 5/3

36 6/4 TRẦN BỈNH QUY 03/11/2011 5/1

37 6/4 PHẠM TÂN QUÝ 05/10/2011 5/1

38 6/4 LÙ NHÂN THĂNG 25/02/2011 5/1

39 6/4 CỔ THANH THẢO 05/10/2011 x 5/2

40 6/4 PHẠM THANH THẢO 16/07/2011 x 5/1

41 6/4 THÁI NGỌC MINH THƯ 14/11/2011 x 5/1

42 6/4 PHỒNG QUANG TRẤN 08/07/2011 5/3

43 6/4 TRẦN QUANG TƯỜNG 14/11/2011 5/1

44 6/4 LÊ KHẢ TÚ 28/06/2011 x 5/1
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45 6/4 LÝ QUỐC VĨ 30/09/2011 5/7

46 6/4 TRƯƠNG THẾ VINH 03/05/2011 5/6

47 6/4 PHÙNG TRÁC VINH 03/01/2011 5/1

48 6/4 TỪ TÚ VINH 29/10/2011 x 5/3

49 6/4 ĐẶNG NHÃ VY 10/09/2011 x 5/5

50 6/4 NGUYỄN THỊ TRÚC VY 29/07/2011 x 5/1

51 6/4 LÝ MỸ YẾN 31/07/2011 x 5/1


